
Theo học kỳ Theo tín chỉ
1 2 4 5 6 7 8

1 49 Lê Thành Vinh 40762333 Kinh tế và Luật 1,060,000

2 49 Mai Thị Mỹ Hằng 1054010148 Quản trị kinh doanh 2,175,000

3 49 Xính Thị Trúc Mai 1054030377 Tài chính - Ngân hàng 2,440,000

4 49 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 1054030835 Tài chính - Ngân hàng 2,440,000

5 49 Nguyễn Huỳnh Như 1057012208 Ngoại ngữ 2,210,000

6 49 Nguyễn Văn Phát 081C650119 Công nghệ thông tin 1,100,000

7 49 Châu Thị Xuân Nguyệt 081C680131 Kế toán - Kiểm toán 1,070,000

8 49 Lê Thị Thanh Kiều 0851010136 Công nghệ thông tin 1,705,000

9 49 Nguyễn Tấn Đạt 0851020068 Xây dựng và Điện 1,290,000

10 49 Trần Vũ Linh 0853010442 Công nghệ sinh học 1,600,000

11 49 Hồng Bửu Phân 0854010464 Quản trị kinh doanh 1,750,000

12 49 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 0854010657 Chương trình ñào tạo ñặc biệt 2,375,000
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DANH SÁCH SINH VIÊN NH ẬN HỖ TRỢ HỌC PHÍ 
DÀNH CHO SINH VIÊN THU ỘC ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ CỦA QUỸ 156

(Thuộc diện hộ bị thu hồi ñất)
Năm học: 2010 - 2011
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Quyết ñịnh số 23/QĐ-HĐQL.GD ngày 24/5/2011 của Hội ñồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ ñào tạo và giải quyết việc làm cho người có ñất bị thu hồi./.
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13 49 Võ Lê Cẩm Tú 0951010154 Công nghệ thông tin 2,330,000

14 49 Sầm Phú 0957040019 Ngoại ngữ 2,025,000

15 49 Trần Thế Phương 09H1012078 Công nghệ thông tin 2,080,000

16 49 Nguyễn Ngô Hiếu 101C652023 Công nghệ thông tin 2,340,000

17 49 Trần Thụy Thủy Tiên 1000600659 Ban Trung cấp chuyên nghiệp 1,500,000

18 49 Trần Trọng Thái 1000600362 Ban Trung cấp chuyên nghiệp 1,500,000

32,990,000

Tổng số Học sinh, Sinh viên: 21 HSSV
Tổng số tiền ñề nghị ñược hỗ trợ: 32,990,000
Số tiền bằng chữ: Ba mươi hai tri ệu chín trăm chín mươi nghìn ñồng. 

………………………………………

TRƯỞNG PHÒNG CTCT&HSSV

TẠ THỊ LAN ANHNGUYỄN VĂN PHÚC

KT.HI ỆU TRƯỞNG PHÒNG TC-KT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 2011
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